
TRÖÔØNG THPT
TRAÀN PHUÙ DANH SAÙCH PHOØNG KIEÅM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HS GIỎI KHỐI 10 

MOÂN:....................................... PHOØNG: ..............................

NAÊM HOÏC: 2023 - 2024

STT Phòng SBD Số hồ sơ Môn HỌ TÊN HỌC SINH Ký tên

1 25 H000001 31 Hóa, Mt Hóa Trần Lan Anh

2 25 H000002 56 Hóa Phan Thị Phương Anh

3 25 H000003 121 Hóa Nguyễn Ngọc Thanh Dung 

4 25 H000004 132 Hóa Nguyễn Hữu Phi Duy

5 25 H000005 158 Hóa Ngô Hữu Đạt

6 25 H000006 195 Hóa PHÙNG NGỌC GIA HÂN

7 25 H000007 222 Hóa Nguyễn Dương Minh Hiếu

8 25 H000008 260 Hóa Nguyễn Quang Gia Huy

9 25 H000009 269 Hóa Quách Nguyễn Bá Hưng 

10 25 H000010 303 Hóa Tạ Vinh Khang

11 25 H000011 307 Hóa Nguyễn Đức Vĩnh Khang

12 25 H000012 309 Hóa Nguyễn Hoàng Khanh

13 25 H000013 322 Hóa Nguyễn Huỳnh Gia Khiêm

14 25 H000014 339 Hóa HUỲNH MINH KHÔI 

15 25 H000015 365 Hóa Phạm Hoàng Gia Lạc

16 25 H000016 426 Hóa Trịnh Lê Hoàng Minh

17 25 H000017 440 Hóa Bùi Quang Minh 

18 25 H000018 462 Hóa Nguyễn Thanh Nam 

19 25 H000019 579 Hóa Nguyễn Đỗ Uyên Nhi

20 25 H000020 580 Hóa Nguyễn Thị Phương Nhi

21 25 H000021 609 Hóa LÊ HỒ THIÊN PHÁT

22 25 H000022 610 Hóa Nguyễn Tấn Phát

23 25 H000023 612 Hóa Trần Trọng Phát

24 25 H000024 617 Hóa Trần Tuấn Phát

25 25 H000025 665 Hóa Lê Thị Mỹ Phương

26 25 H000026 674 Hóa Lê Anh Quân

27 25 H000027 702 Hóa Nguyễn Hải Sang

28 25 H000028 716 Hóa Phạm Bùi Minh Tân



TRÖÔØNG THPT
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29 26 H000029 717 Hóa CAO LƯƠNG HOÀNG TÂN

30 26 H000030 718 Hóa Lê Đức Tân

31 26 H000031 724 Hóa Nguyễn Nhật Thành

32 26 H000032 793 Hóa ĐẶNG HỒNG TIÊN TIÊN

33 26 H000033 797 Hóa Trương Gia Toàn 

34 26 H000034 830 Hóa Nguyễn Chánh Triết

35 26 H000035 860 Hóa Đoàn Ngọc Bảo Uyên 

36 26 H000036 862 Hóa Nguyễn Huỳnh Minh Uyên

37 26 H000037 885 Hóa Trần Nguyễn Tường Vy

38 26 H000038 896 Hóa Nguyễn Ngọc Trúc Vy


